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THỎA THUẬN MỞ VÀ SỬ DỤNG
TÀI KHOẢN THANH TOÁN, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
AGREEMENT ON OPENING AND OPERATING CURRENT ACCOUNT,
[image: image1.jpg]DIGITAL BANKING SERVICE FOR NON – INDIVIDUAL CUSTOMER
                                                                                     Số/ No ………………………………
Kính gửi/To: VAB .....................................................................................................
(KH có thể gạch chéo các phần để trống thông tin, không gạch đè lên thông tin in sẵn/Customers can cross out blank information, but do not cross out pre-printed information)
	I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG/ CUSTOMER INFORMATION

	1. THÔNG TIN TỔ CHỨC - ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN/CUSTOMER INFORMATION – ORGANIZAION USING ACCOUNT 
Tên tổ chức (Tiếng Việt)/Full Name of Customer (in Vietnamese): 

Tên tổ chức (Tiếng Anh)/Full Name of Customer (in English): 

Tên viết tắt/ Short name:
 
Tên tài khoản/Account Holder Name 
 
 
Số GTPL
/Legal documents...


Ngày cấp/Date of issue
Nơi cấp/ Place of issue

 
Quốc gia thành lập/Country of incorporation 


Địa chỉ đặt trụ sở chính/Address of Headquarters:

Địa chỉ giao dịch/Transaction address: 


Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp/Tax code/Business code 
 
Số định danh của tổ chức (nếu có)/Organization identification number (if any): 

Điện thoại/Số Fax/Tel/ Fax: 
 Email 


Lĩnh vực hoạt động/kinh doanh/ Sector of business: 

Trang thông tin điện tử (nếu có)/Website (if any)

Người đại diện theo pháp luật (Legal representative)/Người đứng đầu chi nhánh (Branch Manager)/Người đứng đầu Văn phòng đại diện (Head of Representative office)
: 

Họ và tên/Full name: 

Giới tính/Gender    ( Nam/Male  ( Nữ/Female
Ngày sinh/ Date of birth
Quốc tịch/ Nationality 

  
( Cư trú/ Resident                  ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT
/ID No: 
Ngày cấp/ Date of issue


Nơi cấp/ Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 


Số thị thực/Visa No:
 
Thời hạn thị thực/Period of Visa:  Từ ngày/From Date
 đến ngày/To Date 

Số định danh người nước ngoài/Foreigner Identification No: 


Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address:


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


Nghề nghiệp/ Job 
Chức vụ/Title


Email

Mã số thuế (nếu có)/Tax code 
Điện thoại/Tel 

Trường hợp Người đại diện theo pháp luật/Người đứng đầu chi nhánh/Người đứng đầu văn phòng đại diện là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/In case the Legal Representative/Branch Manager/Head of Representative office is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional informations in the remaining countries as follows:

Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 
...

Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address


Tổng Giám đốc (General Director)/Giám đốc (Director)
Họ tên (Full name): …………………………………………………………………………………… 

Trùng với/Same as ( Người đại diện theo pháp luật (being Legal representative)
                                ( Cá nhân tại Mục VIII (being the Individual in section VIII)  

Trường hợp Tổng Giám đốc/Giám đốc không trùng với thông tin (các) cá nhân trên, Khách hàng vui lòng bổ sung thông tin tại Phụ lục 02 – Mẫu khai báo thông tin Thỏa thuận pháp lý, Chủ sở hữ hưởng lợi, Người thành lập, Tổng Giám đốc/Giám đốc của Tổ chức/In case the General Director/Director is different from the above Individual, the Customer must provide additional informations in Appendix 02 - Declaration form for Legal arrangement, Beneficiary owner, Founder, General Director/Director. 
2. THÔNG TIN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
 (Parent enterprise)
Tên tổ chức (Tiếng Việt) Full Name of Customer (in Vietnamese)


Tên tổ chức (Tiếng Anh)/Full Name of Customer (in English)


Tên viết tắt/ Short name:
 

Số GTPL2/Legal documents...


Ngày cấp/Date of issue
Nơi cấp/ Place of issue

 

Quốc gia thành lập/Country of incorporation 



Địa chỉ đặt trụ sở chính/Address of Headquarters:


Địa chỉ giao dịch/Transaction address: 


Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp/Tax code/Business code 
 

Số định danh của tổ chức (nếu có)/Organization identification number (if any): 


Điện thoại/Số Fax/Tel/ Fax: 
 Email 


Lĩnh vực hoạt động/kinh doanh/ Sector of business: 


Trang thông tin điện tử (nếu có)/Website (if any)


Người đại diện theo pháp luật của tổ chức chủ quản 
/ Legal representative of the parent enterprise :
Họ và tên/Full name: 


Giới tính/Gender    ( Nam/Male  ( Nữ/Female
Ngày sinh/ Date of birth
Quốc tịch/ Nationality 

  

( Cư trú/ Resident                  ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/ Place of issue 
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date:


Số thị thực/Visa No:
 

Thời hạn thị thực/Period of Visa:  Từ ngày/From Date
 đến ngày/To Date 

Số định danh người nước ngoài/Foreigner Identification No: 


Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


Nghề nghiệp/ Job 
Chức vụ/Title


Email


Mã số thuế (nếu có)/Tax code 
Điện thoại/Tel 


Trường hợp Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức chủ quản là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/In case the Legal Representative of Parent enterprise is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional informations in the remaining country as follows:
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 
...

Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address



	II. Thông tin FATCA/ FATCA INFORMATION

	1. Tổ chức có QĐTL/GPĐKKD/GPĐT tại Mỹ/Nhà đầu tư/Cổ đông là người Mỹ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 10% giá trị công ty không? (Nếu có, vui lòng điền Mẫu W-9 và cung cấp Mã số thuế Mỹ tương ứng)
Is the Organization holding Incorporation Decision/Business Registration License/Investment License in US/ being American Investor/Shareholder who directly or indirectly owns over 10% of the Company’s value? (If yes, please fill out Form W-9 and provide corresponding US tax code)
	( Có/Yes 

MS thuế Mỹ/ 
US tax code 
……………


	( Không/No 

	2.  Tổ chức có được xem như một Định chế tài chính ngoài Mỹ theo quy định của FATCA không? (Nếu có, vui lòng cung cấp mã số GIIN, hoặc Mẫu W-8BEN-E nếu tổ chức không có mã số GIIN)
Is the Organization considered a financial institution out of US as regulation of FATCA? (If yes, please provide us with GIIN Code (or Form W-8BEN-E if the Organization does not have GIIN Code)
	( Có /Yes
Mã số GIIN/ GIIN Code
…………….

	( Không/No

	3.  Tổ chức có nhà đầu tư/cổ đông/chủ sở hữu hưởng lợi là người Mỹ hoặc có dấu hiệu Hoa Kỳ (là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ/ có nơi sinh tại Hoa Kỳ/ có địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ (bao gồm cả hộp thư ở bưu điện Hoa Kỳ hoặc nơi cư trú hiện hành tại Hoa Kỳ)/ có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ/ có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một tài khoản mở tại Hoa Kỳ/ có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực đối với tài khoản tài chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ/ có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư hộ tại Hoa Kỳ) không? (Nếu có, vui lòng điền Mẫu W-8BEN-E)
Does the Organization have American investor/shareholder/beneficiary owner (are US citizens or residents of the US/ have a place of birth in the US/ have a permanent address in the US (including including a mailbox at a US post office or current residence in the US)/ has a contact phone number in the US/ has an indication to periodically transfer funds to an account opened in the US or periodically receive funds from an account opened in the United States/ with valid authorization or signing authority for a financial account to an entity with an address in the United States/ with a mailing address or custody in the United States )? (If yes, please fill out Form W-88EN-E
	( Có/Yes 
	( Không/No

	III. THÔNG TIN NGƯỜI THÀNH LẬP CỦA TỔ CHỨC/ FOUNDER INFORMATION

	Khách hàng vui lòng tick ( chọn (các) nội dung bên dưới để xác định Người thành lập của Tổ chức. Người thành lập của Tổ chức là/ Customer, please tick/select the content(s) below to identify the Founder(s) of the Organization. The Founder(s) of the Organization is/are:  
( Tổ chức. Tên tổ chức/ Organization. Organization name: …………………………………………………………
( Cá nhân: Họ tên/ Individual: Full name 
: ………………………………………………………………………..
Trùng với cá nhân tại/ being the Individual in section ( Mục I/ Item I    ( Mục VIII/ section VIII.      

( Không xác định được Người thành lập/ Unable to determine Founder

	Trường hợp có thông tin Cá nhân thành lập không trùng thông tin tại các Mục I và mục VIII hoặc Người thành lập là Tổ chức, KH vui lòng bổ sung thông tin liên quan tại Phụ lục 02 - Mẫu khai báo thông tin Thỏa thuận pháp lý, Chủ sở hữu hưởng lợi, Người thành lập, Tổng Giám đốc/Giám đốc của Tổ chức/In cases where the founding individual's information does not match the information in Sections I and VIII, or the Founder is an Organization, customers are kindly requested to provide relevant information in Appendix 02 - Declaration form for Legal arrangement, Beneficiary owner, Founder, General Director/Director.

	IV. THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI CỦA TỔ CHỨC/BENEFICIARY  OWNER

	Khách hàng vui lòng tick ( chọn (các) tiêu chí sau để xác định một hoặc nhiều cá nhân là Chủ sở hữu hưởng lợi của Tổ chức (Please kindly tick ( the following criteria to identify one or more individuals as the Beneficial Owner(s) of the Organization:
( Tiêu chí 1/Criterion 1: Cá nhân khác nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp
 từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Tổ chức/ Other individual(s) directly or indirectly holding 25% or more of the charter capital or 25% or more of the total voting shares of the Organization
( Tiêu chí 2/Criterion 2: Cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với khách hàng là Tổ chức và/hoặc Cá nhân có quyền chi phối việc thông qua ít nhất một trong các vấn đề sau: Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên; người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể công ty/The ultimate individual with controlling power over the customer (which is an Organization) and/or the individual with the right to approve at least one of the following matters: Appointment, dismissal, or removal of the majority or all members of the board of directors, chairman of the board of directors, chairman of the members' council; legal representative, director, or general director of the enterprise; amendment or supplementation of the enterprise's charter; change in the company's management organizational structure; reorganization or dissolution of the company.
( Tiêu chí 3/Criterion 3:Trường hợp không xác định được cá nhân theo tiêu chí nêu trên, đơn vị trực tiếp giao dịch xác định ít nhất một người đại diện theo pháp luật của Tổ chức, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn Nhà nước trong Tổ chức/If an individual cannot be identified based on the above criteria, the direct transacting unit shall identify at least one legal representative of the Organization, except for cases where an individual represents state capital in the Organization.
( Tiêu chí 4/Criterion 4: Trường hợp tổ chức là doanh nghiệp đã niêm yết trên các thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài, đồng thời thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức đã được công bố, chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân được công bố đó/In cases where the organization is an enterprise listed on domestic or foreign stock exchanges, and information about the beneficial owner of the organization has been disclosed, the beneficial owner is that disclosed individual.

( Tiêu chí 5/Criterion 5: Không xác định được Chủ sở hữu hưởng lợi (trong trường hợp Tổ chức có vốn góp từ Nhà nước, đồng thời Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện vốn Nhà nước trong Tổ chức)./ Unable to identify the Beneficial Owner (in cases where the Organization has state capital contributions, and the Legal Representative is an individual representing state capital within the Organization)

	Trường hợp xác định chủ sở hữu hưởng lợi theo các tiêu chí 1,2,3,4, Tôi/Chúng tôi xác nhận Chủ sở hữu hưởng lợi của Tổ chức bao gồm
 (Tổ chức lựa chọn một trong các trường hợp sau)/ In cases where the beneficial owner is identified according to criteria 1, 2, 3, 4, I/We confirm that the beneficial owner(s) of the Organization include (Organization selects one of the following options):

( Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức là Ông/Bà/ The Legal Representative of the Organization is Mr./Ms …………………………………………………………………………………………………………
( Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức là Ông/Bà:……………………………………………… và (các) Ông/Bà với thông tin chi tiết tại Phụ lục 02 - Mẫu khai báo thông tin Thỏa thuận pháp lý, Chủ sở hữu hưởng lợi, Người thành lập, Tổng Giám đốc/Giám đốc của Tổ chức/The Legal Representative of the Organization is Mr./Ms.: _______________________________ and (the) Mr./Ms. with detailed information in Appendix 2 -  Declaration form for Legal arrangement, Beneficiary owner, Founder, General Director/Director.
( (Các) Ông/Bà với thông tin chi tiết tại Phụ lục 02 - Mẫu khai báo thông tin Thỏa thuận pháp lý, Chủ sở hữu hưởng lợi, Người thành lập, Tổng Giám đốc/Giám đốc của Tổ chức/(The) Mr./Ms. with detailed information in Appendix 2 - Declaration form for Legal arrangement, Beneficiary owner, Founder, General Director/Director

	Tổ chức có chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị không?/Does the Organization have a beneficial owner who is a foreign Politically Exposed Person?
( Không/No
 ( Có. Trường hợp câu trả lời là Có, Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin về cá nhân trên tại Phụ lục 02 - Mẫu khai báo thông tin Thỏa thuận pháp lý, Chủ sở hữu hưởng lợi, Người thành lập, Tổng Giám đốc/Giám đốc của Tổ chức/Yes. If the answer is Yes, customers are kindly requested to provide information about the individual(s) mentioned above in Appendix 02 -  Declaration form for Legal arrangement, Beneficiary owner, Founder, General Director/Director

	V. THÔNG tin thỏa thuận pháp lý/ LEGAL AGREEMENT INFORMATION

	Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa Khách hàng với tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước về ủy thác
cho phép bên nhận ủy thác được quyền quản lý, sử dụng tiền, tài sản từ bên ủy thác/Legal agreements include written agreements established between the Customer and domestic and foreign organizations or individuals, allowing the entrusted party to have the right to manage and use money and assets from the trustor.

Khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý không/ Is the customer entering into a legal agreement?           

( Có/Yes                        ( Không/No
Trường hợp câu trả lời là Có, Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin về thỏa thuận pháp lý tại Phụ lục 02 Mẫu khai báo thông tin Thỏa thuận pháp lý, Chủ sở hữu hưởng lợi, Người thành lập, Tổng Giám đốc/Giám đốc của Tổ chức/If the answer is Yes, the Customer please provide information about the legal agreement in Appendix 02 - Declaration form for Legal arrangement, Beneficiary owner, Founder, General Director/Director.

	VI. THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN (TKTT) & DỊCH VỤ/INFORMATION OF CURRENT ACCOUNT & SERVICE

	Loại tài khoản/ Type of Account 
	( Tài khoản thanh toán 
  Current Account 
	( TKTT chuyên dùng
  Specialized account 
	( Khác

  Others

	Loại tiền/ Currency
	( VND
	( USD
	( Khác

   Others

	Gói tài khoản/ Account package:
	( Gói/Package 


	Dịch vụ thông báo biến động số dư/ SMS Banking
	( Có và theo Số điện thoại/ Yes, to Phone Number ………………………
	( Không/No

	 FORMCHECKBOX 
 Nhận bản cứng sổ phụ/giấy báo nợ/giấy báo có/Collect physical copies of sub-ledgers/debit notes/credit notes 
	( Tại VAB /At VAB
	( Qua đường bưu điện/ Via postal service 
	( Khác/No


	 FORMCHECKBOX 
 Nhận sổ phụ điện tử/ Receive e-statements
	( Qua kênh Ngân hàng số/ Via Digital Banking channel
	( Email …………
	( Khác/No


	Yêu cầu khác/ Other requirement: 


	VII. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ/ONLINE BANKING SERVICE

	1. Thông tin chung/General information
Chức năng/Function:

  Truy vấn/Inquiry                                                   

  Giao dịch tài chính (truy vấn & giao dịch)/Financial transactions(inquiries & transactions)
Cấp duyệt (kiểm soát) giao dịch

Transaction approval (control)
 Ba cấp/ Three authonity levels Một cấp/One authority level       
 Khác/ Others:

 Hai cấp/ Two authonity levels     
Hạn mức giao dịch/ngày

Transaction limit per day

 Khác/Others:
  Thông thường
/Normal            
 Thông tin bổ sung (nếu có)/ Additional information (if any): 

Tài khoản thu phí/Fee collection account 

2. Danh sách thông tin người dùng
/User Information List
Trường hợp có đăng ký dịch vụ Ngân hàng số, Khách hàng vui lòng điền thông tin người dùng theo mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm/In case of registering for Online Banking service, Customers please fill in user information according to the form in Appendix 01 attached.


	VIII. THÔNG TIN, MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ GIAO DỊCH
/INFORMATION, SPECIMEN STAMP, SPECIMEN SIGNATURE

	 Chữ ký mẫu của người đại diện hợp pháp, kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán (nếu có) và mẫu dấu (nếu có) của tổ chức được sử dụng để thực hiện các giao dịch của tổ chức tại VAB

Specimen signature of representative, chief accountant/accountant (if any) and specimen stamp (if any) of the organization shall be used in the Appicant’s documents submitted to the VAB 

	1. Người đại diện hợp pháp/The representative of Account Holder


	1.1. Người đại diện hợp pháp thứ nhất/ First representative of Account Holder: 


Giới tính/ Gender:    ( Nam/Male           ( Nữ/Female

	Ngày sinh/ Date of  birth


  (  Cư trú/ Resident              (  Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/ Date of issue

Nơi cấp/Place of issue 


Ngày hết hạn hiệu lực/Date of expiry:

Số thị thực/ Visa No:


Thời hạn thị thực/ Period of Visa:  

Từ ngày/from date 
đến ngày/to date

Số định danh người nước ngoài (nếu có)/Foreigner Identification No: 

…………………

Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address:


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address:

Điện thoại/Tel:
 Email:


Mã số thuế (nếu có)/Tax code: 
Nghề nghiệp/Job:


Chức vụ/ Title:


Văn bản ủy quyền số
/Authorization document No:……………………….

…………………………………………………………………………..
Thời hạn hiệu lực/Validity period:……………………………………
Văn bản bổ nhiệm số (nếu có)/Appointment document number (if any) : 
………………………………………………………………….……...
Thời hạn hiệu lực/ Validity period:……………………………………

Trường hợp Người đại diện hợp pháp là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/In case the Representative is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional information in the remaining country as follows:
Số GTTT/ID No:……………………....Ngày cấp/Date of issue

Nơi cấp/Place of issue


Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 


Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address


Ghi chú/Note (nếu có/if any): ……………………………………………
	Tôi đăng ký mẫu chữ ký/ 
Specimen signature 

	
	Chữ ký mẫu 

thứ nhất/ First Specimen signature
     (Ký, họ tên)

(Signature,  full name)
	Chữ ký mẫu 

thứ hai/ Second Specimen signature
       (Ký, họ tên)

(Signature, full name)

	1.2. Người đại diện hợp pháp thứ hai/ Second representative of Account Holder: 


Giới tính/ Gender:     ( Nam/Male            ( Nữ/Female

	Ngày sinh/ Date of  birth


  ( Cư trú/ Resident              ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No 
Ngày cấp/Date of issue

Nơi cấp/Place of issue 


Ngày hết hạn hiệu lực/Date of expiry:

Số thị thực/ Visa No:


Thời hạn thị thực/ Period of Visa:  

Từ ngày/ from date 
đến ngày/to date

Số định danh người nước ngoài (nếu có) Foreigner Identification No: 

…………………..


Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address:


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address:

Điện thoại/Tel:
 Email:


Mã số thuế (nếu có)/Tax code (if any): 
Nghề nghiệp/Job:


Chức vụ/ Title:


Văn bản ủy quyền số/ Authorization document No…………………………
Thời hạn hiệu lực/ Validity period:……………………………………………………….
Văn bản bổ nhiệm số (nếu có)/Appointment document number (if any):
……………………………………………………………………………………………
Thời hạn hiệu lực/ Validity period:………………………………………………………..
Trường hợp Người đại diện hợp pháp là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở quốc gia còn lại như sau/In case the Representative is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional information in the remaining country as follows:
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue

Nơi cấp/Place of issue


Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 


Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address


Ghi chú (nếu có)/Note (if any):…………………………………………………………….
	Tôi đăng ký mẫu chữ ký/ 

Specimen signature

	
	Chữ ký mẫu thứ nhất/
First Specimen signature
     (Ký, họ tên)

(Signature,  full name)
	Chữ ký mẫu 

thứ hai/ 
Second Specimen signature
  (Ký, họ tên)

(Signature, full name)

	2. Kế toán trưởng và người  được ủy quyền/ Chief Accountant and Authorized person


	2.1. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/ Chief Accountant/Accountant: 


Giới tính/ Gender:    ( Nam/Male             ( Nữ/Female

	Ngày sinh/ Date of  birth


  ( Cư trú/ Resident              ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No 
Ngày cấp/ Date of issue

Nơi cấp/Place of issue 


Ngày hết hạn hiệu lực/Date of expiry:

Số thị thực/ Visa No:


Thời hạn thị thực/ Period of Visa: 

Từ ngày/ from date 
đến ngày/to date

Số định danh người nước ngoài (nếu có) Foreigner Identification No: 


…………………………………………………….……………………
Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address:


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address:

Điện thoại/Tel:
 Email:


Mã số thuế (nếu có)/Tax code: 
Nghề nghiệp/Job:


Chức vụ/ Title:


Văn bản bổ nhiệm số /Appointment document number :…………………
Thời hạn hiệu lực/ Validity period:……………………………………

Trường hợp Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở quốc gia còn lại như sau/In case the Chief Accountant/authorized person is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional information in the remaining country as follows:
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue

Nơi cấp/Place of issue


Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 


Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address


Ghi chú (nếu có)/Note (if any):……………………………………………………………..
	Tôi đăng ký mẫu chữ ký/ 

Specimen signature

	
	Chữ ký mẫu 

thứ nhất/ First Specimen signature
    (Ký, họ tên)

(Signature, full name)


	Chữ ký mẫu 

thứ hai/ Second Specimen signature
   (Ký, họ tên)

(Signature, full name)

	2.2. Người được ủy quyền/ Authorized person: 


Giới tính/ Gender:    ( Nam/Male             ( Nữ/Female

	Ngày sinh/ Date of  birth


  ( Cư trú/ Resident              ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No 
Ngày cấp/ Date of issue

Nơi cấp/Place of issue 


Ngày hết hạn hiệu lực/Date of expiry:

Số thị thực/ Visa No:


Thời hạn thị thực/ Period of Visa:  

Từ ngày/ from date 
đến ngày/to date

Số định danh người nước ngoài (nếu có)/ Foreigner Identification No: 

Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address:


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address:

Điện thoại/Tel:
 Email:


Mã số thuế (nếu có)/Tax code: 
Nghề nghiệp/Job:


Chức vụ/ Title:


Văn bản ủy quyền số/ Authorization document No……………………………………
Thời hạn hiệu lực/ Validity period:…………………………………… ………………
Văn bản bổ nhiệm số (nếu có)/Appointment document number (if any):……………………
Thời hạn hiệu lực/ Validity period:…………………………………… ………………
Trường hợp Người được ủy quyền là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở quốc gia còn lại như sau/In case the Authorized person is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional information in the remaining country as follows:
Số GTTT/ID No: ……………………Ngày cấp/Date of issue

Nơi cấp/Place of issue


Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 


Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address


Ghi chú (nếu có)/Note (if any):…………………………………………
	Tôi đăng ký mẫu chữ ký/ 

Specimen signature

	
	Chữ ký mẫu 

thứ nhất/ First Specimen signature
     (Ký, họ tên)

(Signature, full name)


	Chữ ký mẫu 

thứ hai/ Second Specimen signature
      (Ký, họ tên)

(Signature,  full name)

	3. Thông tin Người đăng ký Nộp/Rút tiền mặt- Giao/Nhận chứng từ giao dịch/ Information of the Registrant for Cash Deposit/ Withdrawal – Delivery/Receipt of Transaction Documents

	3.1 Người đăng ký thứ nhất/ First Registrant                                    

	Họ và tên/Full name:  ………………………………………………                                       Giới tính/ Gender: ( Nam/Male   ( Nữ/Female
Ngày sinh/Date of birth: ……………………...……Quốc tịch/Nationality:……………………………………….…………………………
(Cư trú/Resident            (Không cư trú/Non-resident
Số GTTT/ID No: ……………………Ngày cấp/ Date of issue:………………. Nơi cấp/Place of issue:………….…………………………
Ngày hết hạn hiệu lực/Date of expiry: ………………………………………………………………………..…….……………………….
Số thị thực Visa No:……………………………………… Thời hạn thị thực:/ Period of Visa:……………………...………………………
Từ ngày/ From date: ……………………… đến ngày/to date: …………………………………………………….……………………...
Số định danh người nước ngoài/  Foreigner Identification No: ……………………………………………………………………………
Địa chỉ hiện tại/Current address:……………………………………………………………………………………...……………………
Địa chỉ thường trú/Permanent address:…………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/Overseas residence address: …………………………………………………………..…………………………
Nghề nghiệp/Job: ……………………………Chức vụ/Title:………………………………………………… ……...……………………
Email:…………………………………………………….Mã số thuế (nếu có))/Tax code: ……………………………………………………
Điện thoại /Tel:………………………………………………………………………………….………………….….……………………
Ghi chú (nếu có)/Note (if any):………………………………………………………………………………………...……………………

	3.2 Người đăng ký thứ hai/ Secondary Registrant                            

	Họ và tên/Full name:  ………………………………………………                                  Giới tính/ Gender: ( Nam/Male   ( Nữ/Female
Ngày sinh/Date of birth: ……………………...……Quốc tịch/Nationality:……………………………………….…………………………
(Cư trú/Resident            (Không cư trú/Non-resident
Số GTTT/ID No: ……………………Ngày cấp/ Date of issue:………………. Nơi cấp/Place of issue:………….…………………………
Ngày hết hạn hiệu lực/Date of expiry: ………………………………………………………………………..…….………………………
Số thị thực Visa No:……………………………………… Thời hạn thị thực:/ Period of Visa:……………………...……………………
Từ ngày/ From date: ……………………… đến ngày/to date: …………………………………………………….……………………
Số định danh người nước ngoài/  Foreigner Identification No: ……………………………………………………………………………
Địa chỉ hiện tại/Current address:……………………………………………………………………………………...……………………
Địa chỉ thường trú/Permanent address:……………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/Overseas residence address: …………………………………………………………..………………………
Nghề nghiệp/Job: ……………………………Chức vụ/Title:………………………………………………… ……...……………………
Email:…………………………………………………….Mã số thuế (nếu có))/Tax code: ……………………………………………………
Điện thoại /Tel:………………………………………………………………………………….………………….….……………………....
Ghi chú (nếu có)/Note (if any):………………………………………………………………………………………...………………………

	4. Mẫu dấu/ Specimen stamp

	Chúng tôi đăng ký mẫu dấu như sau (KH vui lòng đóng mẫu dấu)

We register stamp as follow (please affix the stamp sample)  


	Mẫu dấu thứ nhất/ 

First Specimen stamp


	Mẫu dấu thứ hai/ 

Second Specimen stamp



	IX. THỎA THUẬN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN/ ACCOUNT MANAGEMENT AND USE AGREEMENT

	Chúng tôi thỏa thuận thuận và cam kết với Ngân hàng về việc quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán như sau/ We agree and commit with the Bank on the management and use of current accounts as follows:

( Mọi giao dịch liên quan đến tài khoản phải được ký tên, đóng dấu (nếu có) đầy đủ và thực hiện bởi/All transactions related to the account must be fully signed, sealed (if any) and performed by ………………………………………………………………………………………………………………..

(  Người đại diện hợp pháp được ký tên, đóng dấu (nếu có) và thực hiện mọi giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán với hạn mức mỗi lần giao dịch là (bằng số)/The legal representative is authorized to sign, stamp (if any) and perform all transactions related to the current account with a limit in each transaction of (in numbers):………………………………………
Số tiền bằng chữ/Amount in words :……………………………………………………………………………

Các giao dịch vượt hạn mức nêu trên phải được ký tên, đóng dấu ( nếu có ) đầy đủ và thực hiện bởi Người đại diện hợp pháp và người khác tham gia giao dịch là (các) Ông/Bà………………………………………………………

Transactions exceeding the above limit must be fully signed, sealed (if any) and performed by the Legal Representative and other people participating in the transaction, namely Mr./Ms: ………………………………………………………………………………………..……

( Thỏa thuận khác/ Other agreements:………………………………………………………………………

	X. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG/ CUSTOMER COMMITMENT

	1. Chúng tôi đồng ý rằng, các nội dung thông tin đăng ký tại Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày VAB xác nhận tại phần “DÀNH CHO NGÂN HÀNG” nêu bên dưới.

We agree that the information registered in this Agreement is effective from the day VAB confirms in the "FOR BANKS" section stated below.

2. Khách hàng cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin trên Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT, dịch vụ ngân hàng số dành cho Khách hàng Tổ chức (“Thỏa thuận”) và các giấy tờ kèm theo.

The Customer undertakes and takes all responsibility for accuracy, legality of any information mentioned in the Agreement to open and operating account, digital banking service for Non – Individual Customer (“Agreement”) together with attached document.
3. Khách hàng cam kết sẽ cập nhật kịp thời cho VAB những thông tin trong hồ sơ tài khoản thanh toán, các thông tin bổ sung theo yêu cầu của VAB theo thỏa thuận, chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh trong trường hợp cung cấp, cập nhật thông tin không đầy đủ, chính xác, kịp thời và những thiệt hại do sai sót của mình gây ra.

4. The Customer commits to promptly update VAB with information in the current account profile, additional information as required by VAB according to the agreement, and is responsible for risks arising in case of providing, updating incomplete, inaccurate, untimely information and damages caused by their mistakes.
5. Người đăng ký chữ ký được ủy quyền phải là người của tổ chức mở tài khoản. Người đại diện của chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm về việc chỉ định người được ủy quyền của tổ chức mình để đăng ký với Ngân hàng.

The authorized signature registrant must be a person of the organization opening the account. The account holder representative must be responsible for appointing an authorized person of his organization to register with the Bank.
6. Khách hàng cam kết sử dụng TKTT theo thỏa thuận cung cấp dịch vụ đã nêu và các phát sinh (nếu có); và VAB có thể ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng nếu VAB nhận thấy TKTT của Khách hàng đã/đang được sử dụng cho mục đích không được phép thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành, của VAB, và/hoặc các hiệp ước, cam kết quốc tế mà VAB phải tuân thủ.
The customer commits to use the account according to the stated agreement for service provision and any arising issues (if any); and VAB may stop providing banking services if VAB finds that the Customer's current account has been/is being used for purposes that are not permitted under the provisions of current Law, VAB, and/or agreements. international conventions and commitments that VAB must comply with.

7. Khách hàng cam kết tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tuân thủ cấm vận và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến các dịch vụ, sản phẩm do VAB cung cấp.

The Customer commit to comply with legal regulations on anti-corruption, anti-money laundering, anti-terrorist financing, anti-proliferation of weapons of mass destruction, compliance with embargoes and compliance with legal regulations related to services and products provided by VAB.

8. Khách hàng đồng ý tuân thủ các quy định của Đạo luật Tuân thủ thuế đối với Tài khoản Hoa Kỳ ở nước ngoài (Foreign Account Tax Compliance Act, viết tắt là FATCA) khi Khách hàng mở TKTT tại VAB. Khách hàng đồng ý rằng VAB được quyền thực hiện mọi thủ tục cần thiết để tuân thủ với những yêu cầu của FATCA, bao gồm nghĩa vụ báo cáo thông tin liên quan đến đến tài khoản của Khách hàng theo quy định của Đạo luật FATCA cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, trên cơ sở được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nếu Khách hàng không tuân thủ với những yêu cầu của FATCA nêu trên, Khách hàng cam kết để VAB (hoặc bất kỳ Công ty có liên quan hoặc Bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho VAB) có thể khấu trừ thuế trên bất kỳ TKTT thuộc phạm vi khấu trừ đến tài khoản của Khách hàng theo quy định FATCA.

The Customer agrees to comply with the provisions of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) when the Customer opens a current account at VAB. The Customer agrees that VAB is entitled to take all necessary procedures to comply with the requirements of FATCA, including the obligation to report information relating to the Customer's account in accordance with the provisions of the FATCA Act to the Customer. US Internal Revenue Service, based on the permission of the Government of Vietnam and competent State agencies. If the Customer fails to comply with the above FATCA requirements or VAB (or any related Company or Third Party providing services to VAB) may withhold tax on any personal account within the scope of deduction. to the Customer's account according to FATCA regulations.

9. Các nội dung cụ thể liên quan đến mở và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ Ngân hàng số được quy định tại Bản Điều khoản và Điều kiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán dành cho Khách hàng Tổ chức tại VAB và Bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ Ngân hàng số tại VAB (gọi tắt là các “Bản Điều khoản và Điều kiện”). Khách hàng xác nhận đã được VAB cung cấp đầy đủ thông tin và đã đọc, hiểu rõ, đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc với các quy định trong các Bản Điều khoản và Điều kiện, Thỏa thuận, Biểu phí dịch vụ của VAB hiện hành cũng như các sửa đổi/bổ sung (nếu có); và các hướng dẫn sử dụng dịch vụ, các thông báo liên quan được công bố tại website www.vietabank.com.vn hoặc https://ebanking.vietabank.com.vn hoặc khi Khách hàng có yêu cầu, sẽ được cung cấp miễn phí tại bất kỳ Đơn vị kinh Doanh nào của VAB. Đồng thời, Khách hàng cũng cam kết sẽ chủ động cập nhật và đồng ý theo các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các Bản Điều khoản và Điều kiện và các văn bản nêu trên do VAB ban hành và công bố trên website của VAB từng thời điểm. Khách hàng đồng ý tuân thủ và việc sử dụng tài khoản hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tài khoản do VAB cung cấp sẽ được xem là sự chấp thuận của Khách hàng đối với các Bản Điều khoản và Điều kiện và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của các Bản Điều khoản và Điều kiện tại từng thời điểm. Các Bản Điều khoản và Điều kiện và Thỏa thuận này là một bộ văn bản Thỏa thuận hoàn chỉnh về mở, sử dụng tài khoản thanh toán. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng các Bản Điều khoản và Điều kiện, tất cả các chứng từ liên quan đến các Bản Điều khoản và Điều kiện hay dẫn chiếu đến nó như một phụ lục, thỏa thuận điều chỉnh... sẽ là một phần không tách rời của Thỏa thuận này.
10. The specific contents regarding the opening and use of current accounts and digital banking services are stipulated in the Terms and Conditions for Opening and Using Current Accounts for Corporate Customers at VAB and the Terms and Conditions for Using Digital Banking Services at VAB (collectively referred to as the “Terms and Conditions”).The Customer confirms that VAB has provided full information and that the Customer has read, understood, and agreed to comply with and be bound by the provisions in the Terms and Conditions, the Agreements, and VAB's prevailing Service Fee Schedule, as well as any amendments/supplements (if any). The Customer also agrees to comply with the service usage instructions and related notices published on the websites www.vietabank.com.vn or https://ebanking.vietabank.com.vn, or provided free of charge at any VAB business unit upon the Customer's request.Furthermore, the Customer commits to proactively update and agree to the amended and supplemented contents of the Terms and Conditions and the aforementioned documents issued and published by VAB on its website from time to time.The Customer agrees to comply with, and the use of the account or any account-related service provided by VAB shall be deemed as the Customer's acceptance of the Terms and Conditions and their amended and adjusted versions at all times.These Terms and Conditions and the Agreements form a complete set of documents for the opening and use of a current account. The Customer acknowledges and agrees that the Terms and Conditions, and all related documents or documents referencing them as an appendix, an amendment agreement, etc., shall be an integral part of this Agreement
11. Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của VAB ban hành, đăng tải trên website và/hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định VAB từng thời kỳ. Khách hàng đồng ý rằng VAB có quyền cung cấp thông tin của Khách hàng cho các tổ chức, cá nhân/bên thứ 3 (Ba) theo quy định tại các Bản Điều khoản và Điều kiện hiện hành của VAB

12. Customers have read, understood, and agreed to apply, cooperate with, and commit to comply with VAB's General Terms and Conditions on personal data protection and processing, as issued and published on its website and/or through mass media as per VAB's regulations from time to time. Customers agree that VAB has the right to provide customer information to organizations, individuals/third parties as stipulated in VAB's current Terms and Conditions.

13. Khách hàng đồng ý nhận các thông tin, thông báo, hướng dẫn, quảng cáo, khuyến mại liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, chương trình, hoạt động, … từ VAB thông qua tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại và các phương tiện khác được VAB triển khai từng thời kỳ theo thông tin của Khách hàng đã đăng ký tại Thỏa thuận này. Nếu từ chối nhận các thông tin nêu trên, Chúng tôi sẽ gọi đến Hỗ trợ khách hàng 24/7: 1900 555 590/02836 222 590 hoặc theo các phương thức khác được VAB thông báo từng thời kỳ trên website chính thức của VAB.

14. Customers agree to receive information, notifications, instructions, advertisements, promotions related to products, services, offers, programs, activities, etc., from VAB via text messages, emails, phone calls, and other means implemented by VAB from time to time, using the customer's information registered in this Agreement. If they wish to decline receiving the aforementioned information, customers should call 24/7 Customer Support at 1900 555 590 / 02836 222 590 or use other methods announced by VAB from time to time on VAB's official website.

15. Thỏa thuận này được lập thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau để thực hiện./.

This Agreement is made of two (02) originals, each party keeps one (01) of which with the same validity as base for performance.

16. Trong trường hợp giữa nội dung về tiếng việt và tiếng anh có mâu thuẫn/không đồng nhất về cách hiểu thì nội dung tiếng việt được ưu tiên áp dụng.

If there are contradictions/inconsistencies in the Vietnamese content and English content, the Vietnamese content shall prevail.



	Đại diện hợp pháp của tổ chức/ 

Representative of Account Holder
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu/ Signature, full name and stamp




	Ngân hàng TMCP Việt Á/ 

Vietnam Asia Joint Stock Bank 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu/ Signature, full name and stamp



	XI. DÀNH CHO NGÂN HÀNG/ FOR BANK USE ONLY

	Ngày tiếp nhận hồ sơ/ Date of document reception: …../..…/ …. 
( Đồng ý/ Agree              ( Không đồng ý/ Disagree 

Lý do không đồng ý/ Reason for disagreement:

 Đã kiểm tra AML/AML Checked
Số tài khoản/ Account No:…………………………….
	Ngày bắt đầu hoạt động của TK/ Commencement of the Account activation: Date……..…/ …. /………

Mã nhân viên CBQL KH/ Employee ID :………………

Họ và tên / Full name…………………………………

Đơn vị / Branch:……………………………………





	Giao dịch viên/ Teller
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name) 
	Cấp phê duyệt/Approved by

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)




PHỤ LỤC 01/ APPENDIX 1
 

DANH SÁCH THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ
LIST OF USER INFORMATION FOR DIGITAL BANKING SERVICE REGISTRATION

(Đính kèm Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán số, dịch vụ Ngân hàng số dành cho Khách hàng tổ chức)
(Attached is the Agreement on the Opening and Use of Digital Current Accounts and Digital Banking Services for Corporate Customers)
	· Quý Khách hàng có thể đăng ký tối đa: 02 user truy vấn, 02 user khởi tạo đồng cấp, 03 user duyệt/kiểm soát giao dịch (đồng cấp hoặc liên cấp). Người đăng ký user duyệt cấp cuối là người đại diện hợp pháp của KHDN
The Customer can register up to: 02 inquiry users, 02 initiating users in the same level, 03  approval/ controlling users (in the same level or inter-level). The final-level user approver for registration is the legal representative of the Corporate Customer
· Trường hợp Quý khách hàng đăng kí User khởi tạo đồng thời cũng là User duyệt giao dịch thì khai báo thông tin Người khởi tạo và Người duyệt giao dịch cùng nội dung.
In case the Customer registers the initiating user and also the approval user at the same time, he/ she shall declare the information of the Initiator and the Transaction Approver as well as the related content.
· Trường hợp chỉ đăng kí chức năng Truy vấn, Quý khách không cần cung cấp thông tin người kiểm soát.
If the Customer only registers for the inquiry function, the information on the controller is not required
Tên đăng nhập 1

Username 1:………………………………………………………………………
Phân quyền

(Access)

 Khởi tạo GD/ Transaction initiating
 Truy vấn/Inquiry                           
 Duyệt cấp 2/ Level 2-approval Duyệt cấp 1/ Level 1-approval      
 Khác/Others:………………
 Duyệt cấp 3/Level 3-approval       
Họ và tên/Full name:

Số GTTT/ID No:
Ngày cấp/ Date of issue:


Nơi cấp/Place of issue:
 Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date


Số thị thực/Visa number:


Thời hạn thị thực/Visa duration : Từ/From
Đến/To:


Địa chỉ thường trú/ Address of permanent residence:


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Address of residence abroad:


Ngày sinh/Date of Birth: ……./……/….

ĐTDĐ /Mobile phone: ………………………………….

Email:


Hình thức nhận mật khẩu đăng nhập/

How to receive login password
 Qua Email/By Email Qua SMS/Via SMS    
 Khác/Ọthers

Tên đăng nhập 2

Username 2:………………………………………………………………………
Phân quyền

(Access)

 Khởi tạo GD/ Transaction initiating
 Truy vấn/Inquiry                            
 Duyệt cấp 2/ Level 2-approval Duyệt cấp 1/ Level 1-approval      
 Khác/Others:………………
 Duyệt cấp 3/Level 3-approval       
Họ và tên/Full name:

Số GTTT/ID No:
Ngày cấp/ Date of issue:


Nơi cấp/Place of issue:
 Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date


Số thị thực/Visa number:


Thời hạn thị thực/Visa duration : Từ/From
Đến/To:


Địa chỉ thường trú/ Address of permanent residence:


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Address of residence abroad:


Ngày sinh/Date of Birth: ……./……/….

 ĐTDĐ /Mobile phone: ………………………………….

Email:


Hình thức nhận mật khẩu đăng nhập/

How to receive login password
 Qua Email/By Email Qua SMS/Via SMS    
 Khác/Others

Tên đăng nhập 3

Username 3:………………………………………………………………………
Phân quyền

(Access)

 Khởi tạo GD/ Transaction initiating
 Truy vấn/Inquiry                         
 Duyệt cấp 2/ Level 2-approval Duyệt cấp 1/ Level 1-approval      
 Khác/Others:………………
 Duyệt cấp 3/Level 3-approval       
Họ và tên/Full name:

Số GTTT/ID No:
Ngày cấp/ Date of issue:


Nơi cấp/Place of issue:
 Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date


Số thị thực/Visa number:


Thời hạn thị thực/Visa duration : Từ/From
Đến/To:


Địa chỉ thường trú/ Address of permanent residence:


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Address of residence abroad:


Ngày sinh/Date of Birth: ……./……/….

ĐTDĐ /Mobile phone: ………………………………….

Email:


Hình thức nhận mật khẩu đăng nhập/

How to receive login password
 Qua Email/By Email Qua SMS/Via SMS    
 Khác/Others

Tên đăng nhập 4

Username 4:………………………………………………………………………
Phân quyền

(Access)

 Khởi tạo GD/ Transaction initiating
 Truy vấn/Inquiry                           
 Duyệt cấp 2/ Level 2-approval Duyệt cấp 1/ Level 1-approval      
 Khác/Others:………………
 Duyệt cấp 3/Level 3-approval       
Họ và tên/Full name:

Số GTTT/ID No:
Ngày cấp/ Date of issue:


Nơi cấp/Place of issue:
 Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date

Số thị thực/Visa number:


Thời hạn thị thực/Visa duration : Từ/From
Đến/To:


Địa chỉ thường trú/ Address of permanent residence:


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Address of residence abroad:


Ngày sinh/Date of Birth: ……./……/….

ĐTDĐ /Mobile phone: ………………………………….

Email:

Hình thức nhận mật khẩu đăng nhập/

How to receive login password
 Qua Email/By Email Qua SMS/Via SMS    
 Khác/Others

Tên đăng nhập 5

Username 5:………………………………………………………………………
Phân quyền

(Access)

 Khởi tạo GD/ Transaction initiating
 Truy vấn/Inquiry                         
 Duyệt cấp 2/ Level 2-approval Duyệt cấp 1/ Level 1-approval      
 Khác/Others:………………
 Duyệt cấp 3/Level 3-approval       
Họ và tên/Full name:

Số GTTT/ID No:
Ngày cấp/ Date of issue:


Nơi cấp/Place of issue:
 Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date


Số thị thực/Visa number:


Thời hạn thị thực/Visa duration : Từ/From
Đến/To:


Địa chỉ thường trú/ Address of permanent residence:


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Address of residence abroad:


Ngày sinh/Date of Birth: ……./……/….

ĐTDĐ /Mobile phone: ………………………………….

Email:


Hình thức nhận mật khẩu đăng nhập/

How to receive login password
 Qua Email/By Email Qua SMS/Via SMS    
 Khác/Others




PHỤ LỤC 02/ APPENDIX 02

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN THỎA THUẬN PHÁP LÝ, CHỦ SỞ HỮU

HƯỞNG LỢI, NGƯỜI THÀNH LẬP, TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CỦA TỔ CHỨC

Declaration form for Legal arrangement, Beneficiary owner, Founder, General Director/Director 
(Attached is the Agreement on opening and using digital current accounts and digital banking services for corporatcustomers)
	I. THÔNG TIN TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CỦA TỔ CHỨC/ GENERAL DIRECTOR/ DIRECTOR INFORMATION  

	Họ tên/ Full name:


	Giới tính/Gender :  Nam/Male       
                               Nữ/ Female
	Ngày sinh/Date of  birth:……/……/……
	Quốc tịch/ Nationality: ……………….

	Chức vụ/ Title:………………………………………….
	Nghề nghiệp/Job: ………………………………..

	 Cư trú/Resident                  Không cư trú/Non-resident
	

	Số GTTT/ID No:

	Ngày cấp/Date of issue: ……/……/……


	Nơi cấp/Place of issue: 

	Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: ……/……/……

	Số thị thực/Visa number:

	Thời hạn thị thực/Period of Visa: 
Từ ngày/From date...................... đến ngày/To date………………..

	Số định danh người nước ngoài (nếu có) ……………….…
Foreigner Identification No (if any): 
	Mã số thuế (nếu có)/Tax code (if any): ……………………………………….

	Địa chỉ đăng ký thường trú/Permanent address :…………………………………………………………………

	Địa chỉ nơi ở hiện tại/Current address: ……………………………………………………………………………

	Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address:……………………………………………………………….

	Điện thoại cố định/ Landline phone:………………………….
	ĐTDĐ /Tel:………………….

	Email: ………………………………………………………………………

	Trường hợp Tổng giám đốc/Giám đốc là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau:/In case the General Director/Director is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional information in the remaining country(s) as follows:

	Số GTTT/ID No: …………………
	Ngày cấp/ Date of issue: ……/……/……
	Nơi cấp/Place of issue:………………


	Ngày hết hạn hiệu lực/ Expiry date: ……/……/……
	Quốc tịch/Nationality:………………………

	Địa chỉ cư trú / Residential address:………………….……………………………………………………..

	II. THÔNG TIN NGƯỜI THÀNH LẬP CỦA TỔ CHỨC/ ORGANIZATION FOUNDER INFORMATION

	1. Trường hợp Người thành lập là Cá nhân
/ In case the Founder is an Individual 

	Họ tên/Full name:


	Giới tính/Gender: 
 Nam/Male        Nữ/Female
	Ngày sinh/ Date of  birth:
............./........../...............
	Quốc tịch/ Nationality: ………………………

	Chức vụ/ Title: ………………………………
	Nghề nghiệp/Job:………………………………

	 Cư trú/Resident                  Không cư trú/Non-resident
	

	Số GTTT/ID No :

	Ngày cấp/Date of issue: ……/……/……


	Nơi cấp/Place of issue:…………….. 

	Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: ……/……/……

	Số thị thực/Visa number:

	Thời hạn thị thực/Period of Visa: 
Từ ngày/From date............................đến ngày/To date……………..

	Số định danh người nước ngoài (nếu có) …………………………
Foreigner Identification No (if any): 
	Mã số thuế (nếu có)/Tax code (if any): ……………….

	Địa chỉ đăng ký thường trú/Permanent address : ………………………………………………………………………………………………………………

	Địa chỉ nơi ở hiện tại/Current address: ………………………………………………………………………………………………………………

	Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address: ……………………………………………………………………………………………

	Điện thoại cố định/ Landline phone: ……………………………………
	ĐTDĐ/Tel:……………………………….

	Email: …………………………………………………….…………………………………………………….

	Trường hợp Người thành lập là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/ In case the Legal Representative is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional informations in the remaining countries as follows:

	Số GTTT/ID No: .....................
	Ngày cấp/ Date of issue: ……/……/……
	Nơi cấp/Place of issue:…………….. 


	Ngày hết hạn hiệu lực/ Expiry date: ……/……/……
	Quốc tịch/Nationality:………………

	Địa chỉ cư trú/ Residential address:……………………………………………………………..

	2. Trường hợp Người thành lập là Tổ chức
/ In case the Founder is an Organization: 

	Tên tổ chức (Tiếng Việt)/ Full Name of Customer (in Vietnamese):


	Tên tổ chức (Tiếng Anh)/ Full Name of Customer (in English):...........................................................................................



	Tên viết tắt/ Short name 
 

	Số GTPL/ Legal documents...

	Quốc gia thành lập/ Established country:
………………………………………………….


	Ngày cấp/ Date of issue: ……/……/……
	Nơi cấp/Place of issue:……………..

	Địa chỉ đặt trụ sở chính/ Address of Headquarters 


	Địa chỉ giao dịch/ Transaction address 


	Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp/ Tax code/Business code  


Số định danh của tổ chức (nếu có)/ Organization identification number (if any):: 


	Điện thoại/Số Fax/Tel/ Fax: 
 Email 


	Lĩnh vực hoạt động/kinh doanh/Sector of business


	Trang thông tin điện tử (nếu có)/Website (if any)


	Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức thành lập
/Information of the Legal Representative 

Họ và tên/Full name:


Giới tính/Gender:    ( Nam/Male  ( Nữ/Female
Ngày sinh/ Date of birth:
Quốc tịch/ Nationality 


( Cư trú/ Resident                  ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/ Place of issue: 
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date:


Số thị thực/Visa No:
 

Thời hạn thị thực/Period of Visa:  Từ ngày/From Date
 đến ngày/To Date 

Số định danh người nước ngoài/Foreigner Identification No : 


Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


Nghề nghiệp/ Job 
Chức vụ/Title


Email


Mã số thuế (nếu có)/Tax code 
Điện thoại/Tel 


Trường hợp Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức thành lập là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/ In case the Legal Representative is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional informations in the remaining countries as follows:

Số GTTT/ID no: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 
...

Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address


Thông tin Tổng Giám đốc/Giám đốc của Tổ chức thành lập/Information of the General Director/Director
Trùng với/ Same as  ( Người đại diện theo pháp luật/being Legal representative    

Trường hợp Tổng Giám đốc/Giám đốc của Tổ chức thành lập không trùng với Người đại diện theo pháp luật, Khách hàng vui lòng điền các thông tin sau/ In case the General Director/Director of the Establishing Organization does not coincide with the Legal Representative, the Customer please fill in the following information:
Họ và tên/Full name: 


Giới tính/Gender:    ( Nam/Male  ( Nữ/Female
Ngày sinh/ Date of birth:
Quốc tịch/ Nationality 


( Cư trú/ Resident                  ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/ Date of issue


Nơi cấp/ Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/ Expiry date: 


Số thị thực/Visa No:
 

Thời hạn thị thực/Period of Visa:  Từ ngày/From Date
 đến ngày/To Date 

Số định danh người nước ngoài/Foreigner Identification No: 


Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


Nghề nghiệp/ Job 
Chức vụ/Title


Email


Mã số thuế (nếu có)/Tax code 
Điện thoại/Tel 


Trường hợp Tổng Giám đốc/Giám đốc của Tổ chức thành lập là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/ In case the General Director/Director of the Establishing Organization is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional informations in the remaining countries as follows:

Số GTTT/ID no: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 
...

Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address


Thông tin Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán (nếu có) của Tổ chức thành lập/Chief Accountant/  Authorized person information 

Họ và tên/Full name: 


Giới tính/Gender    ( Nam/Male  ( Nữ/Female
Ngày sinh/ Date of birth
Quốc tịch/ Nationality 

  

( Cư trú/ Resident                  ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/ Date of issue


Nơi cấp/ Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/ Expiry date: 


Số thị thực/Visa No:
 

Thời hạn thị thực/Period of Visa:  Từ ngày/From Date
 đến ngày/To Date 

Số định danh người nước ngoài/Foreigner Identification No: 

Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


Nghề nghiệp/ Job 
Chức vụ/Title


Email


Mã số thuế (nếu có)/Tax code 
Điện thoại/Tel 


Trường hợp Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán của Tổ chức thành lập là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/ In case the Legal Representative of the Establishing Organization is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional informations in the remaining countries as follows:

Số GTTT/ID no: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 
...

Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address


	III. THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI / BENEFICIARY  OWNER

	1. Chủ sở hữu hưởng lợi thứ nhất/First beneficiary owner
Tỷ lệ sở hữu/Ownership ratio: ……………………(%)            ( Trực tiếp/Direct             ( Gián tiếp/ Indirectly
Họ và tên/Full name: 


Giới tính/Gender    ( Nam/Male  ( Nữ/Female
Ngày sinh/ Date of birth
Quốc tịch/ Nationality 

  

( Cư trú/ Resident                  ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/ Place of issue 
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date:


Số thị thực/Visa No:
 

Thời hạn thị thực/Period of Visa:  Từ ngày/From Date
 đến ngày/To Date 

Số định danh người nước ngoài/Foreigner Identification No : 


Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


Nghề nghiệp/ Job 
Chức vụ/Title


Email


Mã số thuế (nếu có)/Tax code 
Điện thoại/Tel 


Trường hợp Chủ sở hữu hưởng lợi là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/In case the First beneficiary owner is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional informations in the remaining country as follows:
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 
...

Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address………………………………………………………………………………


2. Chủ sở hữu hưởng lợi thứ …….../ beneficiary owner….….

Tỷ lệ sở hữu/Ownership ratio: ……………………(%)            ( Trực tiếp/Direct             ( Gián tiếp/ Indirectly
Họ và tên/Full name: 


Giới tính/Gender    ( Nam/Male  ( Nữ/Female
Ngày sinh/ Date of birth
Quốc tịch/ Nationality 

  

( Cư trú/ Resident                  ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/ Place of issue 
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date:


Số thị thực/Visa No:
 

Thời hạn thị thực/Period of Visa:  Từ ngày/From Date
 đến ngày/To Date 

Số định danh người nước ngoài/Foreigner Identification No: 


Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


Nghề nghiệp/ Job 
Chức vụ/Title


Email


Mã số thuế (nếu có)/Tax code 
Điện thoại/Tel 


Trường hợp Chủ sở hữu hưởng lợi là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/In case the beneficiary owner is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional informations in the remaining country as follows:
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 
...

Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address:…………………………………………………………………..

3. Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi là Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị/ Information about the Beneficiary Owner being a Foreign Individual with Political Influence:
Tỷ lệ sở hữu/Ownership ratio: ………………………(%)            ( Trực tiếp/Direct             ( Gián tiếp/ Indirectly
Họ và tên/Full name: 


Giới tính/Gender    ( Nam/Male  ( Nữ/Female
Ngày sinh/ Date of birth
Quốc tịch/ Nationality 

  

( Cư trú/ Resident                  ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/ Place of issue 
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date:


Số thị thực/Visa No:
 

Thời hạn thị thực/Period of Visa:  Từ ngày/From Date
 đến ngày/To Date 

Số định danh người nước ngoài/Foreigner Identification No : 


Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


Nghề nghiệp/ Job 
Chức vụ/Title


Email


Mã số thuế (nếu có)/Tax code 
Điện thoại/Tel 


Trường hợp Chủ sở hữu hưởng lợi là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/In case the Beneficial Owner is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional informations in the remaining country as follows:
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 
...

Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address : ……………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN THỎA THUẬN PHÁP LÝ/ LEGAL AGREEMENT INFORMATION

	1. NỘI DUNG ỦY THÁC
/ ENTRUSTMENT INFORMATION
· Tổ chức là “Người ủy thác” hay “Nhận ủy thác”/ The organization is “The Entrusting” or “Entrusted Party”: ………………………………………………………………………………………………………
· Tên của Tổ chức/Cá nhân ủy thác (nếu Khách hàng là người nhận ủy thác)/ Name of the entrusting Organization/ Individual (if the Customer is the Entrusted person): ………………………………………
· Tên của Tổ chức/Cá nhân nhận ủy thác (nếu Khách hàng là người ủy thác)
Name of the Organization/Individual receiving the entrusment (if the Customer is the Entrusting person): ……………………………………………………………………………………………………………
· Cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác/The Individual has final control over the trust: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Loại tài sản ủy thác/Type of entrusted assets: ……………………………………………………………………………………….
· Phạm vi/nội dung ủy thác/ Scope/content of entrustment: ……………………………………………………………………..…
· Giá trị ủy thác/Type of entrusted assets: …………………………………………………………..….……………………….…..…

· Thời gian ủy thác/Entrustment time: ……………………………………………………………..………………………………
· Ngày, tháng, năm của văn bản ủy thác/ Date, month, year of the entrusted document:..………… ……………………….……….
· Số định danh ủy thác do cơ quan nhà nước cấp/ Identification number issued by state agency: ……………………………………………………….
· Quốc gia của Tổ chức/Cá nhân ủy thác/nhận ủy thác/Country of the entrusting/entrusted Organization/Individual: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

· Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi quy định pháp luật của Quốc gia/ This Agreement is governed by the laws of the Country: ………………………………………………………………… …………………………………………………….

· Tên của người hưởng lợi và tổ chức/cá nhân có liên quan (nếu có)/ Name of beneficiary and related organization/individual (if any): …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. THÔNG TIN TỔ CHỨC ỦY THÁC/NHẬN ỦY THÁC/ INFORMATION OF THE ENTRUSTING /ENTRUSTED ORGANIZATION 

Tên tổ chức (Tiếng Việt)/ Full Name of Customer (in Vietnamese)


Tên tổ chức (Tiếng Anh)/Full Name of Customer (in English)


Tên viết tắt/ Short name:
 

Số GTPL/Legal documents...


Ngày cấp/Date of issue
Nơi cấp/ Place of issue

 

Quốc gia thành lập/Country of incorporation 



Địa chỉ đặt trụ sở chính/Address of Headquarters:


Địa chỉ giao dịch/Transaction address: 


Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp/Tax code/Business code 
 

Số định danh của tổ chức (nếu có)/Organization identification number (if any): 


Điện thoại/Số Fax/Tel/ Fax: 
 Email 


Lĩnh vực hoạt động/kinh doanh/ Sector of business: 


Trang thông tin điện tử (nếu có)/Website (if any):


Văn bản ủy thác/nhận ủy thác của Tổ chức chủ quản (nếu có)………………………… …………………………………………………

Entrusted/Entrusting document of Parent Organization (if any)

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative: 

Họ và tên/Full name: 


Giới tính/Gender    ( Nam/Male  ( Nữ/Female
Ngày sinh/ Date of birth
Quốc tịch/ Nationality 

  

( Cư trú/ Resident                  ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/ Place of issue 
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date:


Số thị thực/Visa No:
 

Thời hạn thị thực/Period of Visa:  Từ ngày/From Date
 đến ngày/To Date 

Số định danh người nước ngoài/Foreigner Identification No: 


Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


Nghề nghiệp/ Job 
Chức vụ/Title


Email


Mã số thuế (nếu có)/Tax code 
Điện thoại/Tel 


Trường hợp Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức ủy thác/nhận ủy thác là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở các quốc gia còn lại như sau/In cases where the Legal Representative of the Trustor/Trustee Organization holds two or more nationalities, the client must provide additional information for all other countries of their nationality as follows:

Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 
...

Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address………………………………………………………………………………….......


3. THÔNG TIN CÁ NHÂN ỦY THÁC/NHẬN ỦY THÁC, CÓ QUYỀN KIỂM SOÁT CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI ỦY THÁC/ENTRUSTED/ENTRUSTING INDIVIDUAL INFORMATION /INDIVIDUAL HAS FINAL CONTROL OVER THE TRUST

Họ và tên/Full name: 


Giới tính/Gender:   ( Nam/Male       ( Nữ/Female
Ngày sinh/ Date of birth
Quốc tịch/ Nationality 

  

( Cư trú/ Resident                  ( Không cư trú/ Non-resident
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/ Place of issue 
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date:


Số thị thực/Visa No:
 

Thời hạn thị thực/Period of Visa:  Từ ngày/From Date
 đến ngày/To Date 

Số định danh người nước ngoài/Foreigner Identification No : 


Địa chỉ hiện tại/ Current address:


Địa chỉ thường trú/ Permanent address


Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


Nghề nghiệp/ Job 
Chức vụ/Title

Email


Mã số thuế (nếu có)/Tax code 
Điện thoại/Tel 


Trường hợp Cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở các quốc gia còn lại như sau/ In case the individual has two or more nationalities, the customer must provide additional information in the remaining countries as follows:
Số GTTT/ID No: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 
...

Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address…………………………………………………………………………………………………………
Văn bản ủy thác/nhận ủy thác của Tổ chức chủ quản (nếu có)/ Entrusted/Entrusting document of Parent Organization

(If any): ……………………………………………………………………………………………………………………………………..


CIF:    ………………………………………………………………………


Mã khách hàng








�  Trường hợp Chi nhánh, VPĐD: ghi Tên TK là tên của CN/VPĐD ghi trên GCN đăng ký thành lập CN/VPĐD để CN/VPĐD thực hiện giao dịch/For Branch, Representative Office: Account Holder shall be name of the Branch/Representative Office written on Certificate of Incorporation registration of the Branch/Representative Office so that it can perform the transaction


�   Giấy tờ pháp lý của tổ chức (gọi chung là Giấy tờ pháp lý viết tắt là “GTPL”) là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, các tài liệu tương đương khác/Legal documents of an organization (collectively referred to as Legal Documents abbreviated as "LD") are one of the following types of documents: Establishment Decision, Business Registration Certificate, equivalent documents other.


� Trường hợp có nhiều hơn 01 Người đại diện theo pháp luật, đề nghị KH bổ sung các thông tin tương ứng như Người đại diện theo pháp luật đã được liệt kê ở trên. In case there is more than one Legal Representative, the customer is requested to provide the corresponding information for each Legal Representative as outlined above.


� Giấy tờ tùy thân (GTTT): Trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam: Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) còn hiệu lực/Giấy khai sinh (đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi và chưa có thẻ căn cước) theo quy định pháp luật. Trường hợp cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận căn cước. Trường hợp cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có thêm thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực/danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02)/For Vietnamese citizens: A valid Citizen Identity Card/ID Card/Electronic ID (accessed via a level 02 electronic identification account), or a Birth Certificate (for individuals under 14 years old who do not yet have an ID card) in accordance with the law.For individuals of Vietnamese origin whose nationality has not yet been determined: A Certificate of Identity.For foreigners: A passport or another personal identification document issued by a competent foreign authority. For foreigners residing in Vietnam, a valid entry visa, a document of similar value, or a document proving exemption from an entry visa issued by a competent Vietnamese authority is also required, or an electronic identity (accessed via a level 02 electronic identification account).


� Khách hàng chỉ cần khai báo thông tin mục này nếu thay đổi thông tin tài khoản cho Đơn vị phụ thuộc (Văn phòng đại diện…) Customers only need to provide information in this section if there are changes to the account information for a dependent unit (e.g., Representative Office, etc.).


� Trường hợp có nhiều hơn 01 Người đại diện theo pháp luật, đề nghị KH bổ sung các thông tin tương ứng như Người đại diện theo pháp luật đã được liệt kê ở trên /In case there is more than 01 Legal Representative, please provide additional information corresponding to the Legal Representative listed above


� Trường hợp có nhiều cá nhân thành lập trùng với cá nhân tại các mục I và VIII, Khách hàng bổ sung thông tin tương tự như mục này/ In case there are multiple founding individuals who are the same as those listed in Sections I and VIII, the customer is requested to provide the same information as in this section.


� Cá nhân sở hữu gián tiếp theo quy định này là cá nhân sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp thông qua tổ chức khác (theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 168/2025/NĐ-CP). An indirect owner under this regulation is an individual who owns at least 25% of the charter capital or 25% of the total voting shares of the enterprise through another organization (according to Clause 2, Article 17 of Decree 168/2025/ND-CP).


� Trong trường hợp Chủ sở hữu hưởng lợi của Tổ chức chỉ bao gồm Người đại diện theo pháp luật và đã được kê khai thông tin tại mục I của Biểu mẫu này, thì Tổ chức không cần điền thông tin chi tiết của Người đại diện theo pháp luật tại Phụ lục 02. In cases where the Beneficial Owner(s) of the Organization consist only of the Legal Representative(s) and their information has been declared in Section I of this form, the Organization is not required to provide detailed information about the Legal Representative(s) in Appendix 02.


� Hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài (theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền)/ or other forms of similar nature established under foreign law (as prescribed in Clause 12, Article 3 of the Law on Anti-Money Laundering


� Theo quy định hiện hành của VAB theo từng thời kỳ/ According to VAB's current regulations from time to time


� Trường hợp không phát sinh thông tin Phụ lục 01, Khách hàng có thể bỏ Phụ lục 01 khi ký Thỏa thuận mớ và sử dụng Tài khoản thanh toán với VAB/ In case there is no information in Appendix 01, the Customer can remove Appendix 01 when signing a new Agreement and using the Current t Account with VAB


� Khách hàng có thể bổ sung thêm thông tin Người đại diện hợp pháp, Người được ủy quyền của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán và người đăng ký nộp/rút tiền mặt, giao/nhận chứng từ giao dịch nếu tổ chức có số người đăng ký thông tin giao dịch nhiều hơn trên mẫu biểu. Khách hàng có thể đăng ký hai (02) chữ ký khác nhau, Khách hàng cần đảm bảo chữ ký khớp đúng khi giao dịch tại VAB. Trường hợp hủy thông tin/thay đổi thông tin Người đại diện không liên quan đến chữ ký mẫu, Khách hàng không cần ký vào ô đăng ký mẫu chữ ký/Customers may add information for the Legal Representative, the Authorized Person of the Chief Accountant/Head of Accounting and the Registrant for Cash Deposit/Withdrawal Delivery/Receipt of Transaction Documents if the organization has more individuals registered for transaction information than allowed on the form. Customers can register two (02) different signatures, but must ensure the signature matches correctly when transacting at VAB. If canceling or changing information for a Legal Representative that is not related to the specimen signature, customers do not need to sign in the specimen signature registration box.


� Không áp dụng với người đại diện theo pháp luật. Đơn vị lưu ý đối với người đại diện theo ủy quyền Đơn vị phải điền đầy đủ thông tin về Quyết định/Giấy ủy quyền /Not applicable to Legal representative. Please note: For the authorized representative, the unit must provide full information regarding the Decision/Power of Attorney.


� Giám đốc/PGĐ Chi nhánh/Trưởng phòng GD/Phó phòng GD hoặc các chức danh tương đương/ Branch Director/Deputy Branch Director/Head of Transaction Office/Deputy Head of Transaction Office or equivalent positions


�  Kiểm soát viên, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Trưởng phòng GD, GĐ/PGĐ CN/Controller, Head of Customer Service, Head of Transaction Office, Branch Director/Deputy Branch Director


� Trường hợp không có thông tin liên quan đến Phụ lục 01, khách hàng có thể bỏ nội dung này khi ký kết với VAB / In case there is no change in the information related to Appendix 01, customers can omit this content when signing with VAB


� Trường hợp không có thông tin liên quan đến Phụ lục 02, khách hàng có thể bỏ nội dung này khi ký kết với VAB/ In case there is no change in the information related to Appendix 02, customers can omit this content when signing with VAB


� Trường hợp có từ 02 Người thành lập trở lên, Khách hàng bổ sung các thông tin tương tự như Người thành lập thứ nhất/. In case there are 02 or more Founders, the Customer shall provide the same information as the first Founder


� Trường hợp có từ 02 Tổ chức thành lập trở lên, Khách hàng bổ sung các thông tin tương tự như Tổ chức thành lập thứ nhất/ In case there are 02 or more established Organizations, the Customer shall supplement the same information as the first established Organization.


� Trường hợp có nhiều hơn 01 Người đại diện theo pháp luật, đề nghị KH bổ sung các thông tin tương ứng như Người đại diện theo pháp luật đã được liệt kê ở trên/ Where there is more than one Legal Representative, the client is requested to provide the corresponding information as listed for the Legal Representative above 


� Hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài (theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền)/ Or other forms of a similar nature established under foreign law (as stipulated in Clause 12, Article 3 of the Law on Anti-Money Laundering)


� Trường hợp tổ chức có nhiều cá nhân ủy thác/nhận ủy thác hoặc cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác khác với cá nhân nhận ủy thác/ nhận ủy thác, Khách hàng có thể bổ sung thêm các thông tin tương tự như mục này/In case the organization has many entrusting/entrusted individuals or the individual has final control over the trust is different from the entrusting/entrusted individual, the Customer can add additional informations similar to this item.
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